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TT Tên tổ chức/Cá nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

CK (nếu 

có) 

 

Chức vụ tại 

Công ty 

(nếu có) 

 

Số CMND/ 

Hộ chiếu 
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ liên hệ 

Số CP sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ 

sở hữu 

CP 

cuối kỳ 

Ghi chú 

1 Lê Quang Hiệp 
 Chủ Tịch 

HĐQT 
171816709 23/08/2008 

CA Thanh 

Hóa 

81 Từ Đạo Hạnh, P. Đông Thọ, TP 

Thanh Hoá 130.900 0,88%  

 
Tổng công ty Đầu tư 

Phát triển nhà và đô thị 

  

0100106144  
Sở Kế hoạch 

Đầu tư TPHN 

Tòa nhà HUDTOWER, 37 Lê Văn 

Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà 

Nội 
3.750.000 25% 

Đại diện 

phần vốn 

 Lê Thị Minh Ngọc 
  

171746944 24/07/2008 
CA Thanh 

Hóa 

81 Từ Đạo Hạnh, P. Đông Thọ, TP 

Thanh Hoá 159.500 1,07%  

 Nguyễn Thị Mật 
  

   
120 Tân An, Ngọc Trạo, TP Thanh 

Hóa 
0   

 Lê Quốc Khánh 
  

012 753 198 17/12/2004 CA Hà Nội 
1111, CT4A, Khu ĐT Mỹ Đình, Hà 

Nội 
29.000 0,20%  

 

 
Lê Thị Hà 

  
171351448 03/06/2002 

CA Thanh 

Hóa 
503 Lê Hoàn, Tp Thanh Hóa 6.500 0,05%  

 Lê Quốc Huy 
  

171 473576 22/09/1998 
CA Thanh 

Hóa 

Lô6 Nơ3 KĐT mới Đông Bắc Ga, 

P.Đông Thọ- TP Thanh Hóa 
13.000 0,09%  

 Lê Thị Hồng 
  

171623267  
CA Thanh 

Hóa 

Quang trung, Ngọc Trạo, Tp Thanh 

Hóa 
0   

 Lê Quang Minh 
  

   
81 Từ Đạo Hạnh, P. Đông Thọ, TP 

Thanh Hoá 0   

 Lê Thị Hương 
  

   
81 Từ Đạo Hạnh, P. Đông Thọ, TP 

Thanh Hoá 0  
 

 

2 Đồng Phạm Bình 
  

Phó CT 
170356238 31/10/2007 CA Thanh 

SN 07, Đường Lê Văn An, P. Đông 
58.400 0,39% 

Miễn 

nhiệm 



HĐQT Hóa Thọ, TP. Thanh Hoá T5/2019 

 Nguyễn Thị Tuất 
  

171759227 08/01/2009 
CA Thanh 

Hóa 

SN 07, Đường Lê Văn An, P. Đông 

Thọ, TP. Thanh Hoá 134.510 0,90%  

 Đồng Phạm Chung 
  

173341174  
CA Thanh 

Hóa 

SN 07, Đường Lê Văn An, P. Đông 

Thọ, TP. Thanh Hoá 0 
 

 

 Đồng Phạm Thắng 
  

173359058  
CA Thanh 

Hóa 

60 Lê Ngọc Hân, Ngọc Trạo, TP 

Thanh hóa 
0 

 
 

 Đồng Thị Hòa 
  

171152920  
CA Thanh 

Hóa 
Xóm 8, Quảng Thắng, TP Thanh Hóa 0 

 
 

 Đồng Thị Vân 
  

170078228  
CA Thanh 

Hóa 
Xóm 8 Quảng Thắng, TP Thanh Hóa 0 

 
 

 Đồng Thị Hoa 
  

170078164  
CA Thanh 

Hóa 
Bút Sơn, Hoàng Hóa, Thanh Hóa 0 

 
 

3 Nguyễn Việt Hùng 
 TV HĐQT 

Giám đốc 
171701870 05/06/2014 Thanh Hóa 

Lô 33 Khu dân cư mới, P. Lam 

Sơn, TP. Thanh Hóa 
25.400 0,17%  

 
Tổng công ty Đầu tư 

Phát triển nhà và đô thị 

  

0100106144  
Sở Kế hoạch 

Đầu tư TPHN 

Tòa nhà HUDTOWER, 37 Lê Văn 

Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà 

Nội 

2.400.000 16% 
Đại diện 

phần vốn 

 Nguyễn Thị Vân 
  

17235533  
CA Thanh 

Hóa 

Lô 33 Khu dân cư mới, P. Lam Sơn, 

TP. Thanh Hóa 
0   

 Đặng Thị Phượng 
  

170092746  
CA Thanh 

Hóa 

Phường Bắc Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, 

Thanh Hóa 
0   

 Nguyễn Tường Vy 
  

   
Lô 33 Khu dân cư mới, P. Lam Sơn, 

TP. Thanh Hóa 
0   

 Nguyễn Tường Vinh 
  

   
Lô 33 Khu dân cư mới, P. Lam Sơn, 

TP. Thanh Hóa 
0   

 Nguyễn Tấn Thanh 
  

171828336  
CA Thanh 

Hóa 

Phường Bắc Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, 

Thanh Hóa 
0   

4 Đoàn Văn Thanh 
 TV HĐQT 

012710444 07/06/2004 Thanh Hóa 
TT Công ty Xây lắp điện 4, Mỹ 

Đình 2, Từ Liêm, Hà Nội 
9.100 0,06%  

 
Tổng công ty Đầu tư 

Phát triển nhà và đô thị 

  

0100106144  
Sở Kế hoạch 

Đầu tư TPHN 

Tòa nhà HUDTOWER, 37 Lê Văn 

Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà 

Nội 

1.500.000 10% 
Đại diện 

phần vốn 

 Lê Thị Ngân 
  

012891724  CA.Hà nội 
TT Công ty Xây lắp điện 1, Mỹ Đình, 

Từ Liêm, Hà Nội 
0 

 
 

 Đoàn Văn Quang      U16, Khu TT C26-Bộ Công An, Tổ 0   



7, Định Công,Hoàng Mai, Hà Nội 

 Lê Thị Lượt 
  

   
U16, Khu TT C26-Bộ Công An, Tổ 

7, Định Công,Hoàng Mai, Hà Nội 
0 

 
 

 Đoàn Thị Liên 
  

013120491  CA.Hà nội 
Tổ 3, Thôn Trường Lam, P.Việt 

Hưng, Q.Long Biên, Hà Nội 
0 

 
 

 Đoàn Văn Vinh 
  

012974648  CA.Hà nội 
U16, Khu TT C26-Bộ Công An, Tổ 

7, Định Công,Hoàng Mai, Hà Nội 
0 

 
 

 Đoàn Thanh Hải 
  

013345624  CA.Hà nội 
TT Công ty Xây lắp điện 1, Mỹ Đình, 

Từ Liêm, Hà Nội 
0 

 
 

 Đoàn Đình Giang 
  

   
TT Công ty Xây lắp điện 1, Mỹ Đình, 

Từ Liêm, Hà Nội 
0 

 
 

 Đoàn Việt Hà 
  

   
TT Công ty Xây lắp điện 1, Mỹ Đình, 

Từ Liêm, Hà Nội 
0 

 
 

5 Lê Đỗ Thắng 
 TVHĐQT

/ Phó GĐ 
171896685 19/03/2008 

CA Thanh 

Hóa 

Phố 6, P. Đông Cương, TP. Thanh 

Hóa,  
20.700 0,14%  

 Lê Đỗ Tùng 
  

170005480  
CA Thanh 

Hóa 

Phố 6, P. Đông Cương, TP. Thanh 

Hóa 0 
 

 
 

 Lê Thị Thoa 
  

172990848  
CA Thanh 

Hóa 

Phố 6, P. Đông Cương, TP. Thanh 

Hóa 0 
 

 
 

 Lê Đỗ Toàn 
  

171598257  
CA Thanh 

Hóa 

Phố 6, P. Đông Cương, TP. Thanh 

Hóa 0 
 

 
 

 Lê Thị Thủy 
  

171896674  
CA Thanh 

Hóa 

Phố 6, P. Đông Cương, TP. Thanh 

Hóa 0 
 

 
 

 Lê Đỗ Thuận 
  

171684122 06/11/2014 
CA Thanh 

Hóa 

Phố 6, P. Đông Cương, TP. Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa 8.750 
 

0,06% 
 

 Lê Thị Hòa 
  

172024651  
CA Thanh 

Hóa 

Phố 6, P. Đông Cương, TP. Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa 0 
 

 
 

 Lê Thị Mai 
  

171871179  
CA Thanh 

Hóa 

Phố 6, P. Đông Cương, TP. Thanh 

Hóa 0 
 

 
 

 Lê Minh Nguyệt 
  

   
Phố 6, P. Đông Cương, TP. Thanh 

Hóa 0 
 

 

 Lê Diệp Chi 
  

   
Phố 6, P. Đông Cương, TP. Thanh 

Hóa 0 
 

 

6 Nguyễn Văn Huyên 
 Phó Giám 

đốc 
038062001164 19/10/2016 

Cục QLDL 

dân cư QG 

73 Từ Đạo Hạnh, Đông Bắc Ga, P. 

Đông Thọ, TP Thanh Hóa  
58.000 0,39%  



 Nguyễn Thị Hoa 
  

171806977 14/07/2006 
CA Thanh 

Hóa 

73 Từ Đạo Hạnh, Đông Bắc Ga, 

phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa  
52.945 0,36%  

 Nguyễn Thị Hoà 
  

172331514 26/11/2001 
CA Thanh 

Hóa 

73 Từ Đạo Hạnh, Đông Bắc Ga, 

phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa  
29.000 0,20%  

 Nguyễn Đức Mạnh 
  

172949800 01/03/2006 
CA Thanh 

Hóa 

73 Từ Đạo Hạnh, Đông Bắc Ga, 

phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa  
29.000 0,20%  

 Nguyễn Thị Liên      Xuân lộc, Triệu sơn, Thanh Hóa 0   

 Nguyễn Văn Hoan      P. Tân Sơn, Tp Thanh Hóa 0   

 Nguyễn Văn Hân      Thị trấn Triệu Sơn, Thanh Hóa 0   

 Nguyễn Thị Lịch      Thị trấn Triệu Sơn, Thanh Hóa 0   

 Nguyễn Thị Lan      Tân Sơn, Tp Thanh hóa 0   

 Nguyễn Văn Hưng      Thị trấn Triệu Sơn, Thanh Hóa 0   

7 Hoàng Anh Tuấn 
 Phó Giám 

đốc 
171539893 02/02/2003 

CA Thanh 

Hóa 

05 Hoàng Văn Thụ, P. Ba Đình, TP 

Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 
81.859 0,55%  

 Hoàng Trọng Lý 
 

 170009175  
CA Thanh 

Hóa 

05 Hoàng Văn Thụ, P. Ba Đình, TP 

Thanh Hóa 
0   

 Ngô Thị Quyền 
 

 170690206  
CA Thanh 

Hóa 

05 Hoàng Văn Thụ, P. Ba Đình, TP 

Thanh Hóa 
0   

 Trần Thị Ngọc 
 

 171205739  
CA Thanh 

Hóa 

05 Hoàng Văn Thụ, P. Ba Đình, TP 

Thanh Hóa 
0   

 Hoàng Thùy Trang 
 

 172992161  
CA Thanh 

Hóa 

05 Hoàng Văn Thụ, P. Ba Đình, TP 

Thanh Hóa 
0   

 Hoàng Linh Giang 
 

 173363021  
CA Thanh 

Hóa 

05 Hoàng Văn Thụ, P. Ba Đình, TP 

Thanh Hóa 
0   

 Hoàng Ân Thiên 
 

    
05 Hoàng Văn Thụ, P. Ba Đình, TP 

Thanh Hóa 
0   

 Hoàng Thị Vân 
 

 024501047  CA TP HCM Q. Bình Thạnh, TP HCM 0   

 Hoàng Văn Dũng 
 

 025218018  CA TP HCM Q. Bình Thạnh, TP HCM 0   

 Hoàng Trọng Hải 
 

 171826432 15/07/2011 
CA Thanh 

Hóa 

Phố Cột Cờ, P. Tân Sơn, TP Thanh 

Hóa 
29.195 0,20%  



 Hoàng Tiến Quân 
 

 024920925  CA TP HCM Q. Bình Thạnh, TP HCM 0   

8 
Nguyễn Thị Thanh 

Thúy 

 Trưởng 

BKS 
171564616 08/07/2003 

CA Thanh 

Hóa 

SN 33, Việt Bắc, P. Đông Thọ, TP 

Thanh Hóa 
2.240 0,01%  

 Nguyễn Đình Tuất 
 

 
171586946  

CA Thanh 

Hóa 

SN 57,  Đường Chu Văn An, P. 

Trường Thi, TP Thanh Hóa 
0 

 
 

 Phan Thị Tiến 
 

 
171564613  

CA Thanh 

Hóa 

SN 498, Đường Bà Triệu,  P. Trường 

Thi, TP Thanh Hóa 
0 

 
 

 
Nguyễn Thị Thanh 

Uyên 

 

 
171564704  

CA Thanh 

Hóa 

SN 91, Đường Lê Lai, P. Đông Sơn, 

TP Thanh Hóa 
0 

 
 

 
Nguyễn Phan Thanh 

Long 

 

 
171759889  

CA Thanh 

Hóa 

SN 498, Đường Bà Triệu, P. Trường 

Thi, TP Thanh Hóa 
0 

 
 

 
Nguyễn Thị Thanh 

Giang 

 

 

038179000025  CA Hà nội 

SN 614,  NO2 Bán Đảo Linh Đàm, P. 

Phương Liệt, Quận Hoàng Mai, TP 

Hà Nội 

0 

 

 

 
Nguyễn Thị Thanh 

Duyên 

 

 
142748930  

CA Hải 

Dương 

SN 06 Ngõ 278, Nguyễn Hữu Cầu, P. 

Ngọc Châu, TP Hải Dương 
0 

 
 

 Trần Đức Hiếu 
 

 
174505518  CA Thanh hóa 

SN 33, Việt Bắc, P. Đông Thọ, TP 

Thanh Hóa 
0 

 
 

 Trần Thị Thúy Quỳnh 
  

  Còn nhỏ 
SN 33, Việt Bắc, P. Đông Thọ, TP 

Thanh Hóa 
0 

 
 

9 Nguyễn Thị Hoa 
 Thành 

viên BKS 
172931337  

CA Thanh 

Hóa 
Thọ Thế, Triệu Sơn, Thanh Hóa 

 

0 

 

 
 

 Nguyễn Văn Vĩnh 
  

171822413  
CA Thanh 

Hóa 
Xuân Lộc, Triệu Sơn, Thanh Hóa 0 

 
 

 Ngô Thị Hạnh 
  

173543987  
CA Thanh 

Hóa 
Xuân Lộc, Triệu Sơn, Thanh Hóa 0 

 
 

 Lê Đức Tâm 
  

172315681  
CA Thanh 

Hóa 
Thọ Thế, Triệu Sơn, Thanh Hóa 0 

 
 

 Nguyễn Văn Hưng 
  

172927192  
CA Thanh 

Hóa 
Xuân Lộc, Triệu Sơn, Thanh Hóa 0 

 
 

 Nguyễn Thị Lê 
  

173525707  
CA Thanh 

Hóa 
Xuân Lộc, Triệu Sơn, Thanh Hóa 0 

 
 

10 Lê Thị Mậu 

 
Thành 

viên BKS 
171608193 08/10/2009 

CA Thanh 

Hóa 
Phố Lam Sơn 1, P Nam Ngạn, 41.470 0,28% 

Miễn 

nhiệm 

T5/2019 



 Lê Văn Mau 
  

171031747  
CA Thanh 

Hóa 
Thiệu Phúc, Thiệu Hóa, Thanh Hóa 0 

 
 

 Đỗ Thị Tung 
  

171679228  
CA Thanh 

Hóa 
Thiệu Phúc, Thiệu Hóa, Thanh Hóa 0 

 
 

 Phạm Minh Thuận 
  

171579333  
CA Thanh 

Hóa 
Phố Lam Sơn 1, P Nam Ngạn, 0 

 
 

 Lê Thị Minh 
  

171533279  
CA Thanh 

Hóa 
Thiệu Phúc, Thiệu Hóa, Thanh Hóa 0 

 
 

 Lê Thị Mính 
  

173808318  
CA Thanh 

Hóa 
Thiệu Phúc, Thiệu Hóa, Thanh Hóa 0 

 
 

 Lê Thị Bốn 
  

171709749  
CA Thanh 

Hóa 
Thiệu Phúc, Thiệu Hóa, Thanh Hóa 0 

 
 

 Lê Thị Xinh 
  

172264209  
CA Thanh 

Hóa 
Thiệu Phúc, Thiệu Hóa, Thanh Hóa 0 

 
 

 Phạm Minh Hiếu 
  

   Phố Lam Sơn 1, P Nam Ngạn, 0   

 Phạm Minh Trung 
  

   Phố Lam Sơn 1, P Nam Ngạn, 0   

11 Nguyễn Thị Yên 

 Kế toán 

BQLDA 

số 1 

038184008981 25/7/2017 
Cục QLDL 

dân cư QG 

Số 84 Phú Thành- P. Phú Sơn - TP 

Thanh Hóa 
6.795 0.04% 

Bổ sung 

T5/2019 

 Nguyễn Văn Trí 
  038060004387 21/11/2017 Cục QLDL 

dân cư QG 

Thôn Trung Tâm- Xã Yên Mỹ- 

Huyện Nông Cống- Thanh Hóa 
   

 Nguyễn Thị Lại 
  171832452 11/07/2005 CA Thanh 

Hóa 

Thôn Trung Tâm- Xã Yên Mỹ- 

Huyện Nông Cống- Thanh Hóa 
   

 Nguyễn Hữu Chân 
  038079002931 24/4/2019 Cục QLDL 

dân cư QG 

Số 84 Phú Thành- P. Phú Sơn - TP 

Thanh Hóa 
   

 
Nguyễn Hữu Huy 

Hoàng 

  
   

Số 84 Phú Thành- P. Phú Sơn - TP 

Thanh Hóa 
   

 
Nguyễn Hữu Hoàng 

Huy 

  
   

Số 84 Phú Thành- P. Phú Sơn - TP 

Thanh Hóa 
   

 Nguyễn Ngọc Thái 
   172638531 24/10/2011 

 
Số 82 Phú Thành- P. Phú Sơn - TP 

Thanh Hóa 
   

12 Nguyễn Thị Nhan 
 Kế toán 

trưởng 
171577534 18/02/2012 

CA Thanh 

Hóa 

27/266 Thành Thái, Đông Thọ, 

TP.Thanh Hóa 
20.280 0,14%  

 Đỗ Doãn Hoa 
  

334851125116  
Bộ đội biên 

phòng 

27/266 Thành Thái, Đông Thọ, 

TP.Thanh Hóa 
0 

 
 



 Nguyễn Thị Ký 
  

170627112  
CA Thanh 

Hóa 

78, đường 3 Đông Phát, Đông vệ, 

TPTH 
0 

 
 

 Đỗ Tuấn Đạt 
  

   
27/266 Thành Thái, Đông Thọ, 

TP.Thanh Hóa 
0 

 
 

 Đỗ Thị Vân Anh 
  

173347753  
CA Thanh 

Hóa 

27/266 Thành Thái, Đông Thọ, 

TP.Thanh Hóa 
0 

 
 

 Nguyễn Thị Sắc 
  

171614864  CA thanh Hóa 364 Bà triệu, Đông thọ, Thanh hóa 
 

0 

 
 

 Nguyễn Văn Hùng 
  

173354916  
CA Thanh 

Hóa 

78, Đường 3, Đông Phát, Đông vệ, 

TPTH 

 

0 

 
 

 Nguyễn Văn Minh 
  

013086888  CA Hà Nội 
P.408, nhà N11, khu TT BĐBP, Bạch 

Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

 

0 

 
 

                               

                                        

 

 

 

 

   


